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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 01/2021/HS-ST 

Ngày: 07 - 01 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Sơn 

Thẩm phán:                                 Ông Nguyễn Đức Thi 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Xuân Thanh 

                                         Ông Hồ Viết Tùng 

                                         Bà Nguyễn Thị Thúy Minh – Giáo viên – Hưu trí 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Bảo Châu - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Nghệ An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Mão - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ 

An xét xử kín sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 209/2020/TLST-HS ngày 03 

tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

277/2020/QĐXXST-HS ngày 18/12/2020 đối v i  ị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng T; tên gọi khác: Không; gi i tính: Nam; sinh 

ngày 02/6/2006; nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Thổ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Học sinh; 

trình độ văn hóa: 9/12; con ông Nguyễn Hữu Th (sinh năm 1963) và con  à 

Hoàng Thị V (sinh năm 1969); anh chị em ruột: 07 người,  ị cáo là con thứ 06; 

tiền án, tiền sự: Không;  ị cáo  ị  ắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/10/2020 đến 

nay, có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo:  

Anh Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1963 ( ố đẻ của  ị cáo) - có mặt;  

Nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An. 

Chị Hoàng Thị V, sinh năm 1969 (mẹ đẻ của  ị cáo) - vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Vũ Thị Hồng, trợ giúp viên pháp lý - Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nư c tỉnh Nghệ An - Chi nhánh số 1; địa chỉ: Tầng 2, 
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Phòng công chứng số  2, khối 3, thị trấn Diễn châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An – có mặt. 

Người bị hại: Cháu Nguyễn Thị An N, sinh ngày 13/8/2015 – vắng mặt; 

Nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An.  

Người đại diện hợp pháp của người bị hại:  

Anh Nguyễn Hữu C, sinh năm 1986 ( ố đẻ của người  ị hại) – có mặt; 

Nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An; 

Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 1988 (mẹ đẻ của người  ị hại) – vắng mặt;  

Nơi cư trú: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Bà Phan Thị 

Thanh, trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nư c tỉnh Nghệ 

An – Chi nhánh số 1; địa chỉ: Tầng 2, Phòng công chứng số  2, khối 3, thị trấn 

Diễn châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An – có mặt. 

- Đại diện Trường Trung học phổ thông Dân tộc  án trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An; địa chỉ: Xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ 

An. Ông Nguyễn Duy T – Phó hiệu trưởng – có mặt. 

- Đại diện Trường mầm non xã TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An; địa chỉ: Xã 

TH, huyện TK, tỉnh Nghệ An – vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 8h30 ngày 16/8/2020, cháu Nguyễn Thị An N, sinh ngày 

13/8/2015, trú tại: Xóm Yên Hòa, xã TH, huyện TK, tỉnh nghệ An, sang nhà ông 

nội ở cạnh nhà mình chơi, thì gặp Nguyễn Hoàng T, là chú ruột, đang trông hai 

cháu nhỏ (cháu l n 2 tuổi và cháu nhỏ 09 tháng tuổi). Thấy cháu N đi một mình 

nên T nảy sinh ý định quan hệ tình dục v i cháu N. Khi cháu N vào trong nhà, T 

nói cháu N lên ngồi trên giường. Thấy cánh cửa sổ cạnh giường đang mở, T 

đóng cửa sổ lại, rồi lại ngồi đối diện, sát v i cháu N, nói cháu N nằm xuống. 

Cháu N nằm ngửa ra trên giường, thì T dùng tay trái kéo quần đùi đang mặc của 

cháu N xuống ngang đầu gối, rồi dùng tay trái chống xuống mặt giường và nằm 

úp sấp, đè lên phía trên người cháu N. T dùng tay phải cầm dương vật đang 

cương cứng của mình ấn, nhét vào âm hộ của cháu N 3 lần. Do âm hộ của cháu 

N nhỏ nên cả 3 lần T đều không đưa được dương vật của mình vào trong âm hộ 

của cháu N. Khi  ị T ấn, nhét dương vật vào âm hộ, cháu N kêu đau, thì T đứng 

dậy tự kéo quần đùi của mình lên. Cháu N cũng ngồi dậy tự kéo quần mình lên 

và đi về nhà mình. Trư c khi cháu N đi về, T dặn cháu N không được nói v i  à 

ngoại của cháu N  iết. Khi về đến nhà, cháu N gặp  à Nguyễn Thị Vân, là  à 

ngoại của cháu N. Thấy cháu N có dấu hiệu  ất thường,  à Vân hỏi, cháu N kể 

lại sự việc, nên  à Vân đã đưa cháu N đến Công an xã TH trình  áo nội dung sự 
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việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện TK, tỉnh Nghệ An đã tiến hành 

khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định  ộ phận sinh dục của cháu 

Nguyễn Thị An N.  

Tại  ản kết luận giám định pháp y về tình dục số 49 ngày 24/9/2020 của 

Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Nghệ An kết luận: 

- Trên cơ thể cháu Nguyễn Thị An N hiện tại không có dấu vết tổn thương. 

- Bộ phận sinh dục không có dấu vết tổn thương. 

- Màng trinh hình viền, còn nguyên vẹn, chưa  ị rách.  

- Hiện tại không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng T đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên.  

Bản cáo trạng số 246/CT/VKS-P2 ngày 30/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Nghệ An quyết định truy tố  ị cáo Nguyễn Hoàng T về tội “Hiếp dâm 

người dư i 16 tuổi” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên 

nội dung như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 90; Điều 91; Điều 101 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Hoàng T mức án từ 04 năm đến 05 năm tù về tội 

“Hiếp dâm người dư i 16 tuổi”. 

Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của  ị hại anh Nguyễn 

Hữu C không yêu cầu  ồi thường về dân sự nên không xem xét, giải quyết. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) áo phông màu đỏ, phía sau thân 

áo có chữ “FC xóm Yên Hoàng T” và số “9” đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc 

quần đùi màu đỏ và đai quần  ằng chun đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn 

Hoàng T;  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc áo phông cộc tay (dạng áo  a lỗ) màu 

hồng có hoa văn đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần đùi màu đỏ có kẻ vạch 

màu vàng đã qua sử dụng thu giữ của cháu Nguyễn Thị An N. 

Về án phí: Miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho  ị cáo là trẻ em. 

Người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người  ị hại trình bày: Bị cáo 

là người chưa thành niên phạm tội, giữa  ị cáo và người  ị hại có mối quan hệ là 

chú cháu, được người đại diện hợp pháp của người  ị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Người  ào chữa cho  ị cáo Nguyễn Hoàng T tranh luận  ào chữa: Về tội 

danh  ị cáo đã thừa nhận toàn  ộ hành vi phạm tội của mình nên  ị cáo và người 

 ào chữa không tranh luận về phần tội danh. Trong quá trình điều tra, truy tố 

cũng như tại phiên tòa hôm nay  ị cáo khai  áo thành khẩn ăn năn hối cải về 

hành vi của mình, đã tác động gia đình  ồi thường thiệt hại,  ị cáo là người dân 

tộc thiểu số, khi phạm tội m i 14 tuổi 02 tháng nên kém nhận thức về pháp luật, 
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hạn chế nhận thức về năng lực hành vi. Khi xét xử cần áp dụng pháp luật đối v i 

người chưa thành niên phạm tội. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt  ị cáo mức 

hình phạt 04 năm tù.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về các quyết định và hành vi tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố 

của Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; của Kiểm 

sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, trong quá trình điều tra, truy tố 

và xét xử tại phiên tòa, không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng được  an hành 

đúng quy định, đúng thẩm quyền. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng T khai nhận hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

truy tố. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp v i lời khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra, phù hợp v i kết luận giám định của Trung tâm pháp y 

tỉnh Nghệ An và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra 

cũng như các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, nên đủ căn cứ kết 

luận: Khoảng 8h30 ngày 16/8/2020, tại nhà ở của mình ở xóm Yên Hòa, xã TH, 

huyện TK, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hoàng T đã có hành vi giao cấu v i cháu 

Nguyễn Thị An N, sinh ngày 13/8/2015, tính đến ngày 16/8/2020, cháu Nguyễn 

Thị An N m i 05 tuổi 03 ngày. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Hiếp dâm 

người dư i 16 tuổi” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 

điều 142 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ 

An đã truy tố là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét hành vi, tính chất vụ án: Hành vi của  ị cáo Nguyễn Hoàng T là 

nguy hiểm cho xã hội. 

Vụ án mang tính chất đặc  iệt nghiêm T, hành vi phạm tội của  ị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến thể chất và tinh thần của công dân được 

pháp luật  ảo vệ, đặc  iệt là v i trẻ em dư i 10 tuổi;  ị cáo đã xâm phạm đến 

thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, làm xói mòn đạo đức xã hội. Bị cáo 

nhận thức được việc giao cấu v i người dư i 10 tuổi là vi phạm pháp luật, 

nhưng vì muốn thõa mãn ham muốn tình dục của  ản thân mà  ị cáo đã  ất chấp 

pháp luật,  ất chấp dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến sự phát triển  ình thường 

về sức khỏe, đạo đức và nhân cách cho các em trong tương lai, đặc  iệt là các 

em gái. Vì vậy cần lên một mức án nghiêm khắc và cách ly  ị cáo ra ngoài xã 

hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của  ị cáo:  

Bị cáo Nguyễn Hoàng T không có tình tiết tăng nặng. 
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Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, 

 ị cáo đã thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của  ản thân, 

được đại diện hợp pháp của người  ị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đã tác động v i 

gia đình  ồi thường thiệt hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Hoàng T khi phạm 

tội m i 14 tuổi 02 tháng 14 ngày, do đó khi xem xét về phần hình phạt cũng phải 

xem xét áp dụng các quy định của pháp luật dành cho người chưa thành niên 

phạm tội thể hiện sự khoan hồng và tính nhân đạo của pháp luật. 

[5] Về hình phạt  ổ sung: Bị cáo từ đủ 14 tuổi đến dư i 16 không phải chịu 

hình phạt  ổ sung. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Các  ên đã thỏa thuận  ồi thường dân sự xong. 

Nay người đại diện hợp pháp của người  ị hại không yêu cầu  ồi thường gì 

thêm nên miễn xét. 

[7] Về vật chứng vụ án: 01 (một) áo phông màu đỏ, phía sau thân áo có chữ 

“FC xóm Yên Hòa - Hoàng T” đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần đùi màu đỏ 

và đai quần  ằng chun đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc áo phông cộc tay (dạng 

áo  a lỗ) màu hồng có hoa văn đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc quần đùi màu đỏ 

có kẻ vạch màu vàng đã qua sử dụng. Tất cả vật chứng đã cũ không còn giá trị 

sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.  

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hoàng T là trẻ em. Miễn tiền án phí hình sự 

sơ thẩm cho  ị cáo. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

các Điều 90; Điều 91 và khoản 2 Điều 101 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Hoàng T 04 (Bốn) năm tù về tội “Hiếp dâm người 

dư i 16 tuổi”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/10/2020. 

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, tịch thu tiêu hủy:    

+ 01 (một) áo phông màu đỏ, phía sau thân áo có chữ “FC xóm Yên Hòa - 

Hoàng T” đã qua sử dụng 

+ 01 (một) chiếc quần đùi màu đỏ và đai quần  ằng chun đã qua sử dụng 

+ 01 (một) chiếc áo phông cộc tay (dạng áo  a lỗ) màu hồng có hoa văn đã 

qua sử dụng. 

+ 01 (một) chiếc quần đùi màu đỏ có kẻ vạch màu vàng đã qua sử dụng.  

Đặc điểm vật chứng theo  iên  ản  àn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An vào 

hồi 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2020. 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc Hội quy 



6 

 

định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ Điều 1 Luật trẻ em. Miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho  ị cáo Nguyễn 

Hoàng T. 

4. Bị cáo Nguyễn Hoàng T, người đại diện hợp pháp của  ị cáo, người  ào 

chữa, người đại diện hợp pháp của người  ị hại, người  ảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người  ị hại, đại diện trường Trung học phổ thông dân tộc  án trú 

tiểu học và trung học cơ sở TH có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người  ị hại, người đại diện hợp pháp của  ị 

cáo, người đại diện hợp pháp của người  ị hại, đại diện trường mầm non xã TH 

vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được  ản sao 

 ản án hoặc ngày niêm yết hợp lệ./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND Cấp Cao tại Hà Nội;  

- VKSND Cấp Cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- UBND xã TH, huyện TK; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Anh Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


